
 
Biểu số: 34/STNMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 
20/2018/TT-BTNMT ngày 
08/11/2018 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/02 
năm sau 

 

TỶ LỆ CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI 
TRƯỜNG  

NGHIÊM TRỌNG ĐƯỢC XỬ LÝ 

Năm............. 

Đơn vị báo cáo: Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh, thành 
phố… 

Đơn vị nhận báo cáo: ​
- Vụ Kế hoạch - Tài 
chính;​
- Tổng cục Môi 
trường 

 

STT Loại hình cơ sở Mã 
số 

Tổng số cơ sở 
gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm 

trọng ​
(cơ sở) 

Số cơ sở gây ô 
nhiễm môi 

trường nghiêm 
trọng được xử lý 

(cơ sở) 

Tỷ lệ cơ sở gây ô 
nhiễm môi 

trường nghiêm 
trọng được xử lý 

(%) 

A B C 1 2 3  

  Tổng số        

1 

Cơ sở sản xuất kinh 
doanh, khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp, làng nghề 

       

2 Bệnh viện, trung tâm 
y tế 

       

3 Bãi rác, khu xử lý 
chất thải 

       

4 Cơ sở giáo dục, lao 
động và xã hội 

       

5 
Điểm chất độc hóa 
học, kho thuốc bảo 
vệ thực vật 

       

6 Cơ sở khác     

 

  Ngày...tháng...năm... 



Người lập biểu Người kiểm tra biểu Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

Biểu số: 34/STNMT. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 

1. Phạm vi thống kê 

Thống kê số lượng, tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (bao gồm các cơ sở 
được xác định trong Quyết định của số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng; Quyết định số 1788/2013/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng đến năm 2020; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh do Thủ 
tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết 
định) đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để trên địa bàn 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lũy kế đến ngày 31/12 năm báo cáo. 

2. Cách ghi biểu 

Cột B: ghi loại hình cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 

Cột 1: ghi tổng số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tương ứng với các loại 
hình cơ sở ghi ở cột B; 

Cột 2: ghi tổng số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý; 

Cột 3: ghi tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý; 

Cột 3 = (Cột 2 : Cột 1) x 100. 

3. Nguồn số liệu 

Số liệu thống kê, tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương. 

 


